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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 06/2007/Qð-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí  

khi di dời, chấm dứt hoạt ñộng hoặc cải tạo, ñầu tư xây dựng  

lại chợ theo quy hoạch trên ñịa bàn thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại các Công văn số 7785/STC-BVG ngày 07 

tháng 9 năm 2006, số 8112/STC-BVG ngày 15 tháng 9 năm 2006, số 10416/STC-

BVG ngày 21 tháng 11 năm 2006; của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 

5925/SKHðT-KT ngày 23 tháng 11 năm 2006; của Sở Thương mại tại Công văn số 

5265/STM-QLTMDV ngày 17 tháng 11 năm 2006; của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Công văn số 11066/TNMT-ðKKTð ngày 17 tháng 11 năm 2006; của Sở Tư pháp 

tại Công văn số 4059/STP-VB ngày 19 tháng 12 năm 2006 và của Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện về ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, 

chấm dứt hoạt ñộng hoặc ñầu tư xây dựng chợ theo quy hoạch trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ 

và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt ñộng hoặc cải tạo, ñầu tư xây dựng lại chợ theo 

quy hoạch trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Danh sách các chợ phải chấm dứt hoạt ñộng hoặc ñầu tư xây dựng chợ, do cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðối với mười (10) chợ bán buôn nông sản thực phẩm di dời theo Quyết ñịnh số 

1549/Qð-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn tiếp tục 

áp dụng theo chính sách quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 83/2003/Qð-UB ngày 20 tháng 5 

năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố, không áp dụng hoặc ñiều chỉnh theo Quy 

ñịnh của Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Thương mại, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Công an 

thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, ñơn vị, các tổ chức khác, các cá nhân kinh doanh tại các chợ phải 

di dời chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ðỊNH 
Về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, 

chấm dứt hoạt ñộng hoặc cải tạo, ñầu tư xây dựng lại chợ 

theo quy hoạch trên ñịa bàn thành phố 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-UBND 

ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

PHẠM VI, ðỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
 

ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng ñược tính bồi thường, hỗ trợ 

1. Phạm vi: Áp dụng cho các chợ phải di dời, chấm dứt hoạt ñộng hoặc cải tạo, 

ñầu tư xây dựng lại chợ theo quyết ñịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

2. ðối tượng ñược bồi thường, hỗ trợ:  

- Cán bộ, công nhân viên thuộc Ban Quản lý chợ hoặc doanh nghiệp quản lý chợ. 

- Các bộ phận phục vụ khác: các ñơn vị, cá nhân hoạt ñộng dịch vụ cân hàng 

hóa, bốc xếp, thu viên. 

- Các ñơn vị, cá nhân có ñiểm kinh doanh cố ñịnh (quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, 

cửa hàng ñược bố trí cố ñịnh trong phạm vi chợ), thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế ñối 

với Nhà nước và có mã số thuế. 

- Ngoài các trường hợp nêu trên, tùy tình hình cụ thể của ñịa phương Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết ñịnh phương án hỗ trợ phù hợp cho các 

ñối tượng khác (như là người buôn bán nhỏ, lẻ không có ñiểm kinh doanh cố ñịnh 

nhưng ñã trực tiếp kinh doanh ổn ñịnh với thời gian liên tục từ 02 năm trở lên, có 

thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước,...). 

3. ðối tượng không ñược bồi thường, hỗ trợ: 

Các ñơn vị, cá nhân không thuộc ñối tượng ñược bồi thường, hỗ trợ quy ñịnh tại 

khoản 2 ðiều này. 
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ðiều 2. Bồi thường, hỗ trợ về ñất 

1. ðối các chợ ñược xây dựng trên ñất do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc xây 

dựng trên ñất do Nhà nước ñã giao cho ñơn vị của Nhà nước hoặc cho Ban Quản lý 

chợ hoặc doanh nghiệp quản lý chợ mà không phải nộp tiền sử dụng ñất, khi Nhà 

nước thu hồi sẽ không tính bồi thường, hỗ trợ về ñất. 

2. ðối với những chợ ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc do 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật bằng nguồn vốn 

không thuộc ngân sách Nhà nước, khi Nhà nước thu hồi ñất ñược bồi thường, hỗ trợ 

về ñất theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.  

ðiều 3. Bồi thường, hỗ trợ về giá trị xây dựng nhà lồng chợ, ñiểm kinh 

doanh và tài sản khác 

1. ðối với giá trị xây dựng nhà lồng chợ, ñiểm kinh doanh: 

a) ðối với các ñiểm kinh doanh, nhà lồng chợ và tài sản khác ñược ñầu tư bằng 

nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước: không tính bồi thường, hỗ trợ. 

b) ðối với các ñiểm kinh doanh, nhà lồng chợ và tài sản khác do các ñơn vị, cá 

nhân tự ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước, không 

thể tháo rời và di chuyển thì tính bồi thường cho ñơn vị, cá nhân ñó. Trường hợp do 

các ñơn vị, cá nhân góp vốn thì tính bồi thường, hỗ trợ cho các ñơn vị, cá nhân góp 

vốn ñó theo quy ñịnh. 

c) ðối với các ñiểm kinh doanh, nhà lồng chợ và tài sản khác có thể tháo dỡ và 

di chuyển ñược, thì chỉ tính bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp ñặt lại và 

thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp ñặt lại. 

d) Việc tính bồi thường, hỗ trợ ñối với giá trị xây dựng nhà lồng chợ, ñiểm kinh 

doanh ñược xác ñịnh theo ñơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành hoặc theo giá trị quyết toán công trình. 

- Mức bồi thường các ñiểm kinh doanh của các hộ tiểu thương tự xây dựng ñược 

tính bằng 100% ñơn giá xây dựng mới của nhà, công trình theo quy ñịnh.  

- ðối với nhà lồng chợ thì mức bồi thường ñược xác ñịnh theo hiện trạng bằng 

tỷ lệ (%) giá trị còn lại nhân với ñơn giá xây dựng mới theo quy ñịnh. 

ñ) Về giá trị thanh lý thu hồi của ñiểm kinh doanh, nhà lồng chợ sau khi bồi 

thường, hỗ trợ giao Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ của các quận, 

huyện xem xét giải quyết theo nguyên tắc: 
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- Việc thanh lý tháo dỡ ñược thực hiện theo Công văn số 3210/UB-DA ngày 13 

tháng 9 năm 2001 và số 1348/UB-ðT ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

- ðối với các ñiểm kinh doanh của các hộ, cá nhân kinh doanh thì sau khi ñã 

nhận tiền bồi thường chủ sở hữu tài sản phải tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho Hội 

ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ và ñược sử dụng toàn bộ vật liệu thu 

hồi sau khi tháo dỡ. 

- ðối với công trình xây dựng, nhà lồng chợ của các ñơn vị tổ chức, thì sau khi 

bồi thường phải lập phương án xử lý vật liệu thu hồi và tổ chức bán thanh lý thu tiền 

nộp ngân sách thành phố hoặc nộp vào ngân sách quận, huyện nếu là tài sản do ngân 

sách quận, huyện ñầu tư. 

2. Tài sản khác ñược áp dụng mức bồi thường như sau: 

a) ðiện thoại (thuê bao): bồi thường theo mức giá lắp ñặt mới hoặc chi phí di 

dời do cơ quan Bưu ñiện thành phố thực hiện. 

b) ðiện kế: 

- ðiện kế chính 01 pha (thuê bao) tính bồi thường như sau: 

+ Lắp ñặt trước ngày 01 tháng 7 năm 2005 (ngày Luật ðiện lực có hiệu lực) tính 

bồi thường: 900.000 ñồng/ñiện kế hoặc theo xác nhận của Chi nhánh ðiện lực thuộc 

Công ty ðiện lực thành phố. 

+ Lắp ñặt từ ngày 01 tháng 7 năm 2005 trở về sau (ngày Luật ðiện lực có hiệu 

lực): không tính bồi thường, hỗ trợ. 

+ Các loại ñiện kế còn lại: bồi thường theo giá lắp ñặt mới hoặc chi phí di dời do 

cơ quan ðiện lực thực hiện.  

- ðồng hồ ñiện phụ (câu lại): theo chi phí thực tế. 

c) ðồng hồ nước: 

- ðồng hồ nước (thuê bao): bồi thường theo mức giá lắp ñặt mới hoặc chi phí di 

dời do ñơn vị quản lý cấp nước thực hiện. 

- ðồng hồ nước phụ (câu lại): theo chi phí thực tế. 

d) Giếng nước: Giếng nước khoan, giếng nước ñào thủ công: theo chi phí thực tế 

do Ủy ban nhân dân quận, huyện xác ñịnh. 

3. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: 
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a) ðối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (ñèn ñường, cáp ñiện thoại, ñường 

ñiện, ñường cấp thoát nước…) sẽ áp dụng phương án di dời cụ thể cho từng trường 

hợp. Phương án di dời và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do ñơn vị quản lý trực tiếp công 

trình ñó lập theo ñịnh mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, thông qua cơ quan có thẩm 

quyền xét duyệt theo quy ñịnh hiện hành (mức bồi thường thiệt hại bằng giá trị xây 

dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương ñương với công trình bị phá 

dỡ, ñối với trường hợp ñầu tư xây dựng lại chợ. Trường hợp chấm dứt hoạt ñộng của 

chợ, không phải di dời chợ thì xác ñịnh mức bồi thường theo giá trị còn lại của công 

trình). 

b) Việc lập, thẩm ñịnh và xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời thực 

hiện theo quy ñịnh tại các Công văn số 3708/UBND-ðT ngày 08 tháng 6 năm 2006 

và số 5686/UBND-ðT ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 4. Bồi thường về giá trị quyền sử dụng ñiểm kinh doanh 

1. ðối với các ñơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các chợ 

phải di dời có hợp ñồng thuê quyền sử dụng ñiểm kinh doanh và ñã trả trước tiền thuê 

thì ñược hoàn trả lại số tiền thuê quyền sử dụng ñiểm kinh doanh ñã nộp trên cơ sở 

giá thuê và thời gian sử dụng ñiểm kinh doanh còn lại theo hợp ñồng. Số tiền hoàn trả 

ñược tính thêm lãi suất theo chế ñộ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng 

thương mại kể từ ngày nộp tiền ñến ngày phương án bồi thường, hỗ trợ ñược phê 

duyệt; trường hợp bảo tồn vốn bằng vàng thì ñược quy ñổi thành tiền tại thời ñiểm 

nộp và thời ñiểm phê duyệt phương án ñể chi trả. Số tiền hoàn trả này do cơ quan cho 

thuê quyền sử dụng ñiểm kinh doanh chi trả. 

2. Các trường hợp khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, ñề 

xuất, trao ñổi thống nhất với Sở Thương mại và Sở Tài chính ñể giải quyết. Trường 

hợp còn vướng mắc thì báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 

ðiều 5. Các khoản hỗ trợ khác 

Các ñối tượng theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 1 của Quy ñịnh này, ñược hưởng 

các khoản hỗ trợ như sau: 

1. Hỗ trợ ngừng việc: 

ðối với cán bộ, công nhân viên của Ban Quản lý chợ hoặc doanh nghiệp quản lý 

chợ và cán bộ, công nhân viên của bộ phận phục vụ khác ñang hoạt ñộng hợp pháp 

tại các chợ phải di dời thì Ủy ban nhân dân quận, huyện có chợ phải di dời, tạo ñiều 

kiện bố trí lại nơi làm việc khác. Trường hợp nếu không có ñiều kiện ñể bố trí hoặc 
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phải ngừng việc ñể chờ bố trí lại nơi làm việc khác thì giải quyết chính sách ngừng 

việc, nghỉ việc theo quy ñịnh như sau: 

a) Trường hợp nghỉ việc thì giải quyết theo chế ñộ hiện hành. 

b) Trường hợp ngừng việc trong thời gian di dời chợ: 

- ðối với cán bộ, công nhân viên của Ban Quản lý chợ và các ñơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp khác ñang kinh doanh tại các chợ phải di dời: hỗ trợ tiền lương theo 

chế ñộ hỗ trợ ngừng việc (bằng 70% lương thực tế) cho số cán bộ, công nhân viên 

làm việc tại ñịa ñiểm trực tiếp sản xuất kinh doanh phải di chuyển trong thời gian 03 

tháng. Trường hợp ñặc biệt do thời gian ngừng kinh doanh kéo dài hơn 03 tháng thì 

thời gian hỗ trợ ngừng việc tính theo thời gian thực tế ngừng việc nhưng không quá 

06 tháng. Căn cứ vào bảng trả lương của bộ phận này của bình quân 06 tháng trước 

ñó, không tính hỗ trợ ñối với cán bộ, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách Nhà 

nước và lao ñộng hợp ñồng ngắn hạn, thời vụ. 

- ðối với các bộ phận phục vụ khác: Hỗ trợ một lần 1.000.000 ñồng/lao ñộng, 

theo danh sách do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt. 

2. Hỗ trợ do ngừng kinh doanh: 

a) ðối với các ñơn vị, cá nhân có ñiểm kinh doanh cố ñịnh và trực tiếp kinh 

doanh, có giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế ñối 

với Nhà nước và có mã số thuế. 

Căn cứ doanh thu bình quân của các tháng trong năm gần nhất hoặc của năm 

trước liền kề theo số liệu do Chi cục Thuế quận, huyện cung cấp, ñược hỗ trợ như 

sau: 

- Hộ có doanh thu dưới 2.000.000 ñồng/tháng: hỗ trợ một lần 2.000.000 ñồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu từ 2.000.000 ñồng/tháng ñến dưới 4.000.000 ñồng/tháng: hỗ 

trợ một lần 4.000.000 ñồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu từ 4.000.000 ñồng/tháng ñến dưới 6.000.000 ñồng/tháng: hỗ 

trợ một lần 6.000.000 ñồng/hộ.  

- Hộ có doanh thu từ 6.000.000 ñồng/tháng ñến dưới 8.000.000 ñồng/tháng: hỗ 

trợ một lần 10.000.000 ñồng/hộ. 

- Hộ có doanh thu từ 8.000.000 ñồng/tháng trở lên: ñược hỗ trợ 30% một năm 

thu nhập sau thuế theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước ñó ñược cơ 

quan thuế xác nhận nhưng không thấp hơn 10.000.000 ñồng/hộ. 
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b) ðối với các ñơn vị, cá nhân không thuộc trường hợp nêu tại ñiểm a khoản 

này, nhưng có thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế ñối với Nhà nước và có mã số thuế: 

ñược tính mức hỗ trợ không quá 50% mức hỗ trợ quy ñịnh tại ñiểm a nêu trên. 

3. Hỗ trợ chi phí di chuyển: Hỗ trợ một lần bằng tiền với mức 2.000.000 ñồng/hộ 

kinh doanh. 

4. Thưởng: 

ðối với các ñơn vị, cá nhân ñang kinh doanh tại các chợ phải di dời, ñủ ñiều 

kiện ñược bồi thường, hỗ trợ chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch di dời 

và bàn giao mặt bằng trước và ñúng thời hạn quy ñịnh, ñược thưởng 5.000.000 

ñồng/hộ; di dời và bàn giao mặt bằng sau thời hạn quy ñịnh thì không thưởng. 

5. Trường hợp ñã có ñịa ñiểm mới (chợ xây dựng mới, chợ tạm,...) ñể tiếp tục 

kinh doanh, không phải ngừng kinh doanh thì không tính hỗ trợ theo quy ñịnh tại 

khoản 1 và khoản 2 ðiều này. 

ðiều 6. Bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp di dời tạm 

Trong trường hợp cần phải di dời tạm ñể cải tạo, ñầu tư xây dựng lại các chợ, thì 

kinh phí cho việc di dời tạm này ñược tính vào kinh phí ñầu tư của dự án. 

Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thu xếp, bố trí ñịa ñiểm di dời 

tạm và giải quyết mức kinh phí hỗ trợ di dời tạm ñối với các ñối tượng ñang kinh 

doanh tại chợ. Trường hợp ñối tượng kinh doanh có yêu cầu ngưng kinh doanh, 

không tái bố trí lại ñiểm kinh doanh mới sau khi hoàn thành việc xây dựng lại chợ thì 

áp dụng phương án bồi thường, hỗ trợ di dời theo Quy ñịnh này. 
 

Chương II 

CHÍNH SÁCH NƠI ðẾN 
 

ðiều 7. ðối tượng ñược hưởng chính sách nơi ñến 

1. Áp dụng cho các ñơn vị, cá nhân có ñiểm kinh doanh cố ñịnh và trực tiếp kinh 

doanh, có giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ thuế ñối 

với Nhà nước và có mã số thuế. 

2. ðối với các trường hợp ñặc biệt không thuộc quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, 

Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ xem xét, cụ thể từng trường hợp 

báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết ñịnh. 

3. Trường hợp các ñối tượng ñủ ñiều kiện ñược hưởng chính sách nơi ñến theo 
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quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này không có yêu cầu tái bố trí ñiểm kinh doanh mới 

hoặc chuyển ñổi ngành nghề khác hoặc không xây chợ mới ñể tái bố trí thì ñược hỗ 

trợ một lần bằng tiền ñể tự lo ñiểm kinh doanh mới hoặc chuyển ñổi nghề nghiệp 

như sau: 

- Hộ có doanh thu dưới 2.000.000 ñồng/tháng: ñược hỗ trợ 10.000.000 ñồng/hộ 

kinh doanh. 

- Hộ có doanh thu từ 2.000.000 ñồng/tháng ñến dưới 4.000.000 ñồng/tháng: ñược 

hỗ trợ 15.000.000 ñồng/hộ kinh doanh. 

- Hộ có doanh thu từ 4.000.000 ñồng/tháng ñến dưới 6.000.000 ñồng/tháng: ñược 

hỗ trợ 20.000.000 ñồng/hộ kinh doanh. 

- Hộ có doanh thu từ 6.000.000 ñồng/tháng ñến dưới 8.000.000 ñồng/tháng: ñược 

hỗ trợ 25.000.000 ñồng/hộ kinh doanh. 

- Hộ có doanh thu từ 8.000.000 ñồng/tháng trở lên: ñược hỗ trợ 30.000.000 

ñồng/hộ kinh doanh. 

- ðối với các trường hợp ñã nhận mức hỗ trợ theo quy ñịnh tại khoản này thì 

không tính hỗ trợ ngừng kinh doanh quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 5 của Quy ñịnh này. 

ðiều 8. Giá thuê ñiểm kinh doanh 

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt ñơn giá thuê ñiểm 

kinh doanh cho các ñối tượng phải di dời phù hợp với thực tế tại ñịa phương, sau khi 

trao ñổi thống nhất với Sở Tài chính ñối với các chợ ñầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách thành phố. 

2. ðối với các trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 của Quy ñịnh này, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ñược xem xét miễn, giảm giá thuê cho phù hợp, 

sau khi trao ñổi thống nhất với Sở Tài chính ñối với các chợ ñầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách thành phố. 

ðiều 9. Hợp ñồng thuê và sử dụng ñịa ñiểm kinh doanh 

Ban Quản lý chợ hoặc doanh nghiệp quản lý chợ ký hợp ñồng cho thuê ñiểm 

kinh doanh hoặc hợp ñồng sử dụng ñiểm kinh doanh với tiểu thương kinh doanh tại 

chợ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

ðiều 10. Chính sách thuế ưu ñãi khi vào kinh doanh tại ñiểm kinh doanh 

mới 
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Trong thời gian ñầu kinh doanh chưa ổn ñịnh hoặc doanh thu còn thấp, tạm thời 

cơ quan thuế xác ñịnh lại doanh thu tính thuế tại ñịa ñiểm kinh doanh mới cho phù 

hợp với thực tế kinh doanh của thương nhân trong từng thời ñiểm theo quy ñịnh của 

pháp luật. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 11. Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí 

1. Căn cứ quyết ñịnh di dời, chấm dứt hoạt ñộng chợ hoặc cải tạo, ñầu tư xây 

dựng lại chợ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện xác lập kế hoạch di dời và thành lập Hội ñồng Bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí 

di dời chợ ñể tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí theo quy ñịnh. 

2. Thành phần Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ: 

- Chủ tịch Hội ñồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

- Phó Chủ tịch Hội ñồng: Trưởng hoặc Phó Phòng Kinh tế quận, huyện. 

- Phó Chủ tịch Hội ñồng: Trưởng hoặc Phó Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 

quận, huyện.  

 - Ủy viên thường trực: Trưởng hoặc Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, 

huyện. 

- Các Ủy viên: 

+ ðại diện Chủ ñầu tư (nếu có); 

+ Trưởng hoặc Phó Ban Quản lý chợ; 

+ Trưởng hoặc Phó Phòng Quản lý ñô thị; 

+ Trưởng hoặc Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ ðại diện Chi cục Thuế quận, huyện; 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi có chợ phải di dời; 

+ ðại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể cấp quận - huyện; 

+ ðại diện các hộ tiểu thương phải di dời (từ 01 ñến 02 người). 

- Ngoài các thành phần nêu trên, Chủ tịch Hội ñồng có thể bổ sung thêm ñại 

diện các phòng, ban khác nếu thấy cần thiết. 
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3. Trách nhiệm của Hội ñồng Bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ. 

3.1. Hội ñồng Bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ giúp Ủy ban nhân dân 

cùng cấp lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời và tái bố trí, trình duyệt và tổ chức 

thực hiện theo phương án ñược duyệt; Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời 

chợ làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết ñịnh theo ña số; trường hợp biểu quyết 

ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội ñồng. 

3.2. Trách nhiệm của các thành viên Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và  tái bố trí di 

dời chợ: 

a) Chủ tịch Hội ñồng chỉ ñạo các thành viên Hội ñồng lập, trình duyệt và chỉ ñạo 

tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí ñã ñược duyệt. 

b) ðại diện các hộ tiểu thương: phản ánh nguyện vọng của các tiểu thương tại 

các chợ phải di dời; giám sát việc thực hiện phương án và vận ñộng những tiểu 

thương thực hiện di chuyển, bàn giao mặt bằng ñúng tiến ñộ. 

c) Các thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và chỉ ñạo của 

Chủ tịch Hội ñồng phù hợp với trách nhiệm của ngành. 

3.3. Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý về quyền sử dụng ñiểm kinh 

doanh, ñối tượng ñược bồi thường, hỗ trợ hoặc không ñược bồi thường, hỗ trợ theo 

quy ñịnh. 

3.4. Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ ñược sử dụng con dấu 

của Ủy ban nhân dân quận, huyện ñể hoạt ñộng và ñược hưởng chi phí phục vụ công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí ñược tính bằng hai phần trăm (2%) của chi phí bồi 

thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời chợ. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 

quận, huyện có tư cách pháp nhân quản lý và sử dụng chi phí phục vụ này theo ñúng 

quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 12. Lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí 

1. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí: 

Căn cứ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt 

ñộng hoặc ñầu tư xây dựng mới chợ theo quy hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành, Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí của dự án lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái bố trí theo bố cục và nội dung như sau: 

Phần I: Nêu các căn cứ pháp lý liên quan ñến dự án ñầu tư và tóm tắt quy mô 

hiện trạng của dự án. 
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Phần II: Quy ñịnh cụ thể: 

1) Xác ñịnh ñối tượng ñược bồi thường, hỗ trợ. 

2) Xác ñịnh giá trị quyền sử dụng quầy, sạp ñể tính bồi thường. 

3) Xác ñịnh ñơn giá các loại vật kiến trúc ñể tính bồi thường, hỗ trợ. 

4) Các khoản hỗ trợ khác theo quy ñịnh. 

5) Về việc tái bố trí (ñịa ñiểm, ñơn giá thuê, hợp ñồng,...). 

Phần III: Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí: 

(I) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí của các hộ tiểu thương: 

(1.1) Chi phí bồi thường giá trị quyền sử dụng ñiểm kinh doanh. 

(1.2) Chi phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc và tài sản khác. 

(1.3) Các khoản hỗ trợ khác. 

(II) Chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí (2% x 1). 

(III) Dự phòng phí (10% x 1). 

(IV) Tổng mức dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư của dự án: (4 = 

1 + 2 + 3). 

(ðính kèm theo phương án bảng tính chi phí bồi thường, hỗ trợ theo danh sách 

của từng trường hợp, ñược Chủ tịch Hội ñồng ký tên và ñóng dấu). 

2. Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí ñược cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt, Hội ñồng bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí chịu trách nhiệm 

niêm yết công khai phương án tại trụ sở làm việc, Ban Quản lý chợ phải di dời, Ủy 

ban nhân dân phường, xã nơi có chợ phải di dời và sao gửi phương án cho các hộ có 

ñịa ñiểm kinh doanh tại chợ; thông báo kế hoạch và thời gian chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ giải quyết vấn ñề tái bố trí và thực hiện giải phóng mặt bằng; ñồng 

thời tổ chức vận ñộng, tuyên truyền, giải thích ñể các tổ chức, cá nhân có liên quan 

cùng thực hiện.  

3. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí: 

Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện phê duyệt tất cả các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời chợ 

trên ñịa bàn quận, huyện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền giải quyết thì 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trao ñổi với các sở - ngành chức năng thành 

phố ñể thống nhất thực hiện. Trường hợp còn có ý kiến chưa thống nhất giữa Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các sở - ngành chức năng thành phố thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản gửi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố phụ trách lĩnh vực có liên quan xem xét, quyết ñịnh.  

ðiều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng quản lý, kinh doanh tại các chợ phải 

di dời theo quy hoạch có trách nhiệm chấp hành ñầy ñủ và ñúng thời gian giao mặt 

bằng theo quy ñịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp ñã thực hiện 

ñúng các quy ñịnh mà các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt ñộng quản lý, kinh doanh 

tại các chợ phải di dời cố tình không thực hiện bàn giao mặt bằng thì Hội ñồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái bố trí di dời chợ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện 

áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính buộc phải di dời bàn giao mặt bằng theo 

ñúng tiến ñộ; người bị cưỡng chế có quyền khiếu nại và ñược xem xét giải quyết 

khiếu nại theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 14. Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này, nếu có vướng mắc, phát sinh, 

yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện và Sở, ngành có liên quan kịp thời báo cáo, ñề 

xuất gửi Sở Tài chính thành phố và Sở Thương mại thành phố ñể Sở Tài chính tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
 


